
THƯ MỤC SÁCH CHUYÊN ĐỀ 

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2024) 

 

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là 

đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Qua khói lửa chiến tranh cũng như trong hòa bình 

xây dựng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống 

quý báu - truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đó là: Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến 

đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 

nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Lịch sử - Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam đã 

để lại một kho tàng kinh nghiệm vô giá, những bài học sâu sắc cho muôn đời. Trong công cuộc đổi mới, 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta cần vận dụng sáng tạo những bài học 

lịch sử, phát huy truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội và Nhân dân 

ta, qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; nâng cao ý 

chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

 Thư viện thành phố biên soạn thư mục giới thiệu sách chuyên đề “ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập 

quân đội nhân dân việt nam (22/12/1944 - 22/12/2024): 

 

1. Lê, Trung Kiên. Võ Nguyên Giáp vị tướng vì hòa bình, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí 

Minh Nhớ về một con người huyền thoại người anh cả của QĐNDViệt Nam đại tướng của nhân dân 

Lê Trung Kiên, Vũ Hoa Tươi  chủ biên. - Hà Nội Thanh niên 2013. - 415 tr. Hình ảnh 27 cm 

     kho phong trào : PT.006513, PT.006526, PT.006527 

14 355.0092 Đ103T 

 02. Nhóm Tri Thức Việt biên soạn. Các bậc vĩ nhân lập quốc trong lịch sử Việt Nam Nhóm Tri Thức 

Việt biên soạn. - Hà Nội Lao động 2013. - 210 tr. 21cm. - (Tủ sách " Việt Nam - đất nước, con người ") 

     Tóm tắt: Giới thiệu và làm rõ chân dung huyền thoại về các bậc vĩ nhân trong lịch sử dân tộc Việt Nam 

từ thời dựng nước và giữ nước: An Dương Vương,  Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương... chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Những nhân vật lịch sử, những lãnh tụ của đất nước ta được thể hiện rõ qua sự nghiệp và chân dung 

của cuốn sách 

 
     Kho mượn : M.004125, M.004126 

14 959.7092 C101B 

3.  Đại tướng Chu Huy Mân nhà quân sự - chính trị song toàn người cộng sản kiên trung, mẫu mực. 

- Hà Nội Chính trị Quốc gia - Sự thật 2013. - 682 tr. 24 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tóm tắt tiểu sử và cuộc đời hoạt động mạng của đại tướng Chu Huy Mân 

 
     kho phong trào : PT.010107 

14 355.0092 Đ103T 

4. Đại tướng Hoàng Văn Thái. Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ Hồi ký Đại 

tướng Hoàng Văn Thái. - Tái bản có hiệu đính, bổ sung. - H. Quân đội nhân dân 2024. - 336 tr. 23 cm 

     Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 

     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin bổ ích để bạn đọc hiểu biết thêm nhiều chiều cạnh về 

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - một võ công oanh liệt của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. 

 
     Kho mượn : M.007417 

23 959.7041 Đ103T 

5. Khuất, Biên Hoà Tác giả. Đại tướng Lê Đức Anh Khuất Biên Hoà. - Hà Nội. Quân Đội Nhân Dân 

2005. - 285 tr. 19cm 



     Tóm tắt: Sách trình bày về tiểu sử sự nghiệp hoạt động cách mạng của đại tướng Lê Đức Anh 

 
     Kho đọc : VN.023088, VN.023089;   kho phong trào : PT.011447, PT.011448, PT.011450, PT.011451, 

PT.011495, PT.011496, PT.011497, PT.011498, PT.011499, PT.011500, PT.011501 

14 355.0092 Đ103T 

 6. Lê Trọng Tấn. Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ Hồi ký Lê Trọng Tấn. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. Quân đội nhân dân 2024. - 240 tr. 23 cm 

     Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 

     Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng nhưng chủ yếu tập trung vào một số vấn đề 

nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Từ thực tiễn 

cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng rút ra những 

nét nổi bật về chỉ đạo chiến lược và chiến dịch của Đảng ta. 

 
     Kho mượn : M.007419 

23 959.7041 Đ103T 

  
 7. Văn Tùng. Lý Tự Trọng - Sống mãi tên Anh Văn Tùng. - Tái bản lần thứ 2. - H. Kim Đồng 2023. - 

120 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự 

Trọng (1914-1931), người có tinh thần ham học hỏi, ham hiểu biết, thiết tha yêu nước, yêu đồng bào, có 

chí lớn... đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân vì lý tưởng của Đảng 

 
     Kho mượn : M.007132, M.007133 

23 959.703092 L600T 

8. Chi Phan. Những tướng lĩnh tham gia hai cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước Chi Phan. - H. 

Thông tin và truyền thông 2022. - 304 tr. 21cm 

     Kho mượn : m.006408 

23 959.704092 NH556T 

9. Hoàng Trang   Chủ biên. Phạm Hùng tiểu sử. - . - H. Chính trị quốc gia 2007. - 419tr. 20cm. - () 

     kho phong trào : PT.010455 

335.4346092 PH103H 

10. Phạm Văn Đồng tuyển tập ( 1946- 1965 )   T.1. - . - Hà nội Chính trị quốc gia 2008. - 1028tr  22cm.  

     kho phong trào : PT.010456 

959.704092 PH104V 

11. Hà Văn Thư. Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức. - Tái bản lần thứ 

18 có sữa chữa, bổ sung. - H. Hà Nội ; TP Hồ Ch Minh ;  Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam 

2022. - 280 tr. 21 cm 

     Phụ lục: tr. 255-274. - Thư mục: tr. 275-276 

     Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện và nhân vật lịch sử tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự hình thành 

và phát triển của lịch sử nước nhà từ buổi đầu thành lập cho đến nay 

 
     Kho đọc : VN.026587;   Kho mượn : M.006409 

23 959.7 T429T 

12. Lê, Trung Kiên. Võ Nguyên Giáp vị tướng vì hòa bình, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ 

Chí Minh Nhớ về một con người huyền thoại người anh cả của QĐNDViệt Nam đại tướng của nhân 

dân Lê Trung Kiên, Vũ Hoa Tươi  chủ biên. - Hà Nội Thanh niên 2013. - 415 tr. Hình ảnh 27 cm 

     kho phong trào : PT.006513, PT.006526, PT.006527 

14 355.0092 Đ103T 



 13. Nguyễn Đình Thống. Võ Thị Sáu - Con người và huyền thoại Nguyễn Đình Thống. - Tái bản. - Tp. 

Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2023. - 116 tr. ảnh 21 cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của chị Võ Thị Sáu, người thiếu nữ 

anh hùng của quê hương Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
     Kho mượn : M.007130, M.007131 

23 959.7041092 V400T 

 14.  Võ Văn Kiệt một nhân cách lớn Nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân Hồi ký. - Hà Nội 

Chính trị Quốc gia - Sự thật 2012. - 752 tr. 24 cm 

     Giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, những công lao to lớn của ông đối với 

sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những bài báo, những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng 

- Nhà nước, những người thân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từng công tác cùng ông về nhân cách, đạo 

đức, nghị lực cách mạng, lý tưởng cộng sản của ông 

     kho phong trào : PT.010897 

14 959.704092 V400V 

15. Khuất, Biên Hoà Tác giả. Đại tướng Lê Đức Anh Khuất Biên Hoà. - Hà Nội. Quân Đội Nhân Dân 

2005. - 285 tr. 19cm 

     Tóm tắt: Sách trình bày về tiểu sử sự nghiệp hoạt động cách mạng của đại tướng Lê Đức Anh 

 
     Kho đọc : VN.023088, VN.023089;   kho phong trào : PT.011447, PT.011448, PT.011450, PT.011451, 

PT.011495, PT.011496, PT.011497, PT.011498, PT.011499, PT.011500, PT.011501 

14 355.0092 Đ103T 

 16. Nguyễn Quang Chánh. Sống để kể lại những anh hùng Câu chuyện cảm động về những người 

anh hùng cao thượng, bình dị, sống mãi trong lòng dân Nguyễn Quang Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2023. - 376 tr. ảnh 24 cm 

     Tóm tắt: Ghi chép về những chiến công phi thường và cả chiến công thầm lặng của lực lượng tình báo, 

đặc công và biệt động - những anh hùng của lực lượng tinh nhuệ Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi dấu 

trong suốt cuộc chiến 30 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc 

 
     Kho mượn : M.007201, M.007202 

23 355.00922597 S455Đ 

 
17.  Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới Phạm Minh Chính, Tạ 

Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền. - H. Công an nhân dân 2023. - 336 tr. 21 cm 

     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

     Tóm tắt: Gồm 19 bài viết về vấn đề tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc: Những biến động 

mới của tình hình thế giới, khu vực và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ vững hoà bình và ổn 

định để phát triển đất nước trước những biến động mới của thế giới và khu vực; chủ động, tích cực hội 

nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam... 

 
     Kho đọc : vn.026600;   Kho mượn : m.006422 

23 320.9597 T116C 

 
18. Vũ, Thanh Sơn. 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam Vũ Thanh Sơn T.3. - Hà Nội Công an nhân 

dân 2009. - 191 tr. 21cm 

     Thư mục tham khảo: Tr. 184 - 187 

     Tóm tắt: Khắc họa tương đối đầy đủ và toàn diện của chân dung 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam 

từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX: Nguyễn Tri Phương, Ông Ích Khiêm, Phạm Thế Hiển... 



 
     kho phong trào : PT.010007 

14 959.7 H103TR 

 19. Mạc, Thành Chi biên soạn. Hơn cả tượng đài Mạc Thành Chi biên soạn Tập 1. - Hà Nội Dân trí 

2021. - 225 tr. ảnh 21 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách quy tụ các gương mặt của các mẹ Việt Nam anh hùng của các vùng miền, các thời 

kỳ trong tình cảm ấm áp và tôn kính của cả dân tộc Việt Nam chúng ta. 

 
     Kho đọc : VN.025267;   Kho mượn : M.005039 

14 920.02 H464C 

 20. Đặng Việt Thuỷ. 10 chiến dịch trong kháng chiến chống pháp (1946-1954) trên địa bàn Tây Bắc 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đặng Việt Thuỷ sưu tầm, tuyển chọn. - H. Hà Nội 2024. 

- 188 tr. 23 cm 

     Thư mục: tr. 185 

     Tóm tắt: Tổng hợp những tư liệu hữu ích, thiết thực và khái lược 10 chiến dịch trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp (1945 - 1954) trên địa bàn Tây Bắc, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ với những nét đặc 

sắc về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha ta để giành được những chiến công rực rỡ, giữ vững độc 

lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. 

 
     Kho mượn : M.007414 

23 959.7041 M558C 

21. Vũ Như Khôi. Chiến dịch Điện Biên Phủ - Thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Viêt Nam Vũ Như 

Khôi, Nguyên Văn Hữu, Trần Thị Thái. - H. Quân đội nhân dân 2024. - 196 tr. 23 cm 

     Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 

     Thư mục: tr.192-194 

     Tóm tắt: Phân tích nguồn gốc sâu xa, nguyên nhân trực tiếp của chiến thắng Điện Biên Phủ. Thắng lợi 

của chiến dịch Điện Biên Phủ do nhiều nguyên nhân, nhưng ngọn nguồn là chiến thắng của bản lĩnh và trí 

tuệ dân tộc, sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chủ tịch, của Đảng, của những Chỉ huy tài ba, cũng như sự đồng 

lòng của toàn quân và toàn dân. 

 
     Kho đọc : VN.019398;   Kho mượn : M.007251 

23 959.7041 CH305D 

 22.  Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và dưới góc nhìn của người nước ngoài Nguyễn Hòa...[và 

những người khác] sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn. - Hà Nội Thời đại 2013. - 431 tr. hình ảnh 27 cm 

     Đầu trang ngoài bìa sách ghi: Nhiều tác giả 

     Tóm tắt: Bao gồm những bài viết về chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và Điện Biên Phủ dưới góc 

nhìn của người nước ngoài. 

 
     kho phong trào : PT.006261 

14 959.7041 CH305D 

23. Nguyễn Văn Thiết. Chiến dịch Điện Biên Phủ, sự kiện - con số Nguyễn Văn Thiết, Lê Xuân 

Thành sưu tầm, biên soạn. - Tái bản lần thứ nhất. - H. Quân đội nhân dân 2024. - 208 tr. bảng 23 cm 

     Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 

     Thư mục: tr.205 

     Tóm tắt: Cuốn sách góp phần tuyên truyền giúp bạn đọc nắm được diễn biến và một số sự kiện, số liệu 

của chiến cục Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó hiểu thêm sự vận dụng tài 

tình, sáng tạo về đường lối quân sự, đường lối chính trị của Đảng ta, về khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh 

cách mạng trong hoàn cảnh cụ thể những năm 1953 - 1954. 

 



     Kho mượn : M.007322 

23 959.7041 CH305D 

 24.  Chiến thắng Điện Biên Phủ Ký Sự Trần Độ chủ biên T.1. - Tái bản lần thứ 4. - H. Quân đội nhân 

dân 2024. - 320 tr. 23 cm 

     Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 

     Tóm tắt: Cuốn sách là những bài viết về chiến thắng Điện Biên Phủ viết theo lối ký sự, với những câu 

chuyện kể của những tác giả đang sống trong thời kỳ này, qua đó phản ánh chân thực, sinh động và cụ thể 

từng bước tiến của Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 
     Kho mượn : M.007412 

23 959.7041 CH305T 

25. Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài Nhiều tác 

giả. - H. Quân đội nhân dân 2024. - 180 tr. 23 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách “Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài” giúp 

bạn đọc có dịp tham khảo những ý kiến, đánh giá, nhận xét của chính những người Pháp trực tiếp tham 

chiến tại Điện Biên Phủ. 

 
     Kho mượn : M.007409 

23 959.7041 CH305T 

 26.  Chiến trường lịch sử và những câu chuyện về chiến tranh ở Việt Nam / Thiên Bình sưu tầm, 

tuyển chọn. - Hà Nội Lao động 2020. - 400 tr. ảnh 27 cm 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, câu chuyện và một số ảnh tư liệu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 

1954, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đại thắng mùa Xuân năm 1975 và chiến 

tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc 

 
     Kho mượn : M.006014 

14 959.704 CH305TR 

 

 27. Trần Ngọc Bình. Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc Việt Nam 

Trần Ngọc Bình. - H. Hà Nội 2024. - 168 tr. 23 cm 

     Thư mục: tr. 162-164 

     Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu về vuộc xâm lược lần thứ nhất của quân Mông Cổ vào nước ta vào 

năm Đinh Tỵ (1257); cuộc kháng chiến lần thứ hai (1284 - 1285) đế quốc Mông Nguyên diễn tả từng mũi 

tấn công của kẻ thù tiến vào nước ta, đi bằng con đường nào, quân ta đánh kẻ thù mạnh hơn mình rất 

nhiều lần, có kế sách như thế nào để tấn công phòng thủ mỗi trận đánh. 

 
     Kho mượn : M.007365, M.007366 

23 959.7024 C514Đ 

28. Đặng Việt Thuỷ. Đại thắng mùa Xuân 1975 Những sự kiện lịch sử không quên Đặng Việt Thuỷ 

biên soạn. - H. Tri thức 2024. - 320 tr. 21 cm 

     Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025 

     Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 295-315 

     Tóm tắt: Trình bày những tư liệu tổng hợp về sự kiện Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta 

 
     Kho mượn : M.007362 

23 959.7043 Đ103T 

 29.  Đại tướng Chu Huy Mân nhà quân sự - chính trị song toàn người cộng sản kiên trung, mẫu 

mực. - Hà Nội Chính trị Quốc gia - Sự thật 2013. - 682 tr. 24 cm 



     Tóm tắt: Cuốn sách tóm tắt tiểu sử và cuộc đời hoạt động mạng của đại tướng Chu Huy Mân 

 
     kho phong trào : PT.010107 

14 355.0092 Đ103T 

 30. Đại tướng Hoàng Văn Thái. Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ Hồi ký Đại 

tướng Hoàng Văn Thái. - Tái bản có hiệu đính, bổ sung. - H. Quân đội nhân dân 2024. - 336 tr. 23 cm 

     Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 

     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin bổ ích để bạn đọc hiểu biết thêm nhiều chiều cạnh về 

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - một võ công oanh liệt của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. 

 
     Kho mượn : M.007417 

23 959.7041 Đ103T 

 31. Khuất, Biên Hoà Tác giả. Đại tướng Lê Đức Anh Khuất Biên Hoà. - Hà Nội. Quân Đội Nhân Dân 

2005. - 285 tr. 19cm 

     Tóm tắt: Sách trình bày về tiểu sử sự nghiệp hoạt động cách mạng của đại tướng Lê Đức Anh 

 
     Kho đọc : VN.023088, VN.023089;   kho phong trào : PT.011447, PT.011448, PT.011450, PT.011451, 

PT.011495, PT.011496, PT.011497, PT.011498, PT.011499, PT.011500, PT.011501 

14 355.0092 Đ103T 

 32. Lê Trọng Tấn. Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ Hồi ký Lê Trọng Tấn. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. Quân đội nhân dân 2024. - 240 tr. 23 cm 

     Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 

     Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng nhưng chủ yếu tập trung vào một số vấn đề 

nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Từ thực tiễn 

cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng rút ra những 

nét nổi bật về chỉ đạo chiến lược và chiến dịch của Đảng ta. 

 
     Kho mượn : M.007419 

23 959.7041 Đ103T 

 

 

 33. Vũ Kim Yến. Điện Biên Phủ - "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" Kỷ niệm 70 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Tái bản. - H. Hà Nội 2024. - 196 tr. 23 cm 

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. 

     Thư mục: tr. 194-195 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về quá trình hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, quá trình diễn 

biến chiến dịch Điện Biên Phủ, ý nghĩa lịch sử quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với thắng 

lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

 
     Kho mượn : M.007418 

23 959.7041 Đ305B 

 34. Vũ Kim Yến. Điện Biên Phủ - Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 

Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. Hà Nội 2024. - 254 tr. 23 cm 

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. - Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(1954 - 2024) 

     Thư mục: tr. 250-251 

     Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu, số liệu và diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ, một số trận đánh nổi 

tiếng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ; những gương chiến đấu anh dũng, mưu trí cũng như sự hy sinh 

và công lao to lớn của nhân dân ta, quân đội ta… để làm nên chiến công “rạng rỡ non sông, chấn động địa 



cầu”; những bài viết và những lời ca mừng chiến thắng - Với chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu, 

những Điện Biên, Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, Đồi A1… rực sáng tiếp nối chiến công chống 

giặc ngoại xâm hiển hách của cha ông. 

 
     Kho đọc : VN.019396;   Kho mượn : M.007249 

23 959.7041 Đ305B 

 35.  Điện Biên Phủ - Đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt Nam Viện Lịch sử quân sự. - Tái bản. - H. 

Quân đội nhân dân 2024. - 116 tr. 23 cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử quân sự. - Kỉ niệm 70 năm 

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 

     Thư mục: tr. 115 

     Tóm tắt: Trình bày đầy đủ, súc tích về nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp của bộ đội binh chủng 

hợp thành trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nghệ thuật phân tích, đánh giá đúng âm mưu thủ đoạn của 

thực dân, sự vận dụng phương châm tác chiến phù hợp, nghệ thuật tổ chức chiến trường phân tán lực 

lượng địch, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh. 

 
     Kho đọc : VN.019401;   Kho mượn : M.007254 

23 959.7041 Đ305B 

36. Vũ Kim Yến. Điện Biên Phủ - Qua những góc nhìn lịch sử Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. Hà Nội 2024. - 176 tr. 23 cm 

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. 

     Thư mục: tr. 172-173 

     Tóm tắt: Sách tuyển chọn những bài báo trong và ngoài nước, đặc biệt là báo chí Pháp, những đoạn hồi 

ký của nhiều nhà chính trị, quân sự đã trực tiếp tham chiến hoặc được biết về Điện Biên Phủ... bình luận 

về chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và đầy đủ về Điện Biên Phủ. 

 
     Kho mượn : M.007420 

23 959.7041 Đ305B 

 37. Đoàn Hoài Trung. Điện Biên Phủ bản hùng ca còn mãi Tập ký Đoàn Hoài Trung. - H. Quân đội 

nhân dân 2024. - 308 tr. 23 cm 

     Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 

     Thư mục: tr. 292-298 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sống động về Điện Biên Phủ, về một thời khói lửa qua những ký ức 

của các nhân chứng lịch sử đã trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, cũng như 

những sự đổi thay và phát triển của Điện Biên ngày nay. 

 
     Kho mượn : M.007415 

23 959.7041 Đ305B 

38.  Đường Hồ Chí Minh trên biển: Biểu tượng của ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" Sơn 

Hải sưu tầm, biên soạn. - H. Dân trí 2022. - 200 tr. ảnh 19 cm. - (Tủ sách Biển, đảo Việt Nam) 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu bối cảnh lịch sử, tầm nhìn chiến lược, vai trò, ý nghĩa của đường 

Hồ Chí Minh trên biển; đóng góp, hy sinh của quân và dân đã tạo nên những kỳ tích lịch sử của con 

đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay 

 
     Kho đọc : vn.026596;   kho phong trào : PT.005112;   Kho mượn : m.006418 

23 959.704345 Đ561H 

  
 39.  Huyền thoại chiến khu Đ anh hùng Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị 

Nguyên biên soạn. - Hà Nội Văn hóa thông tin 2012. - 498 tr. 27 cm 



     Tóm tắt: Giới thiệu chung về chiến khu Đ, tập hợp các bài viết, bài trích, hồi ký của các nhà lãnh đạo, 

các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ về chiến khu Đ anh hùng 

 
     Kho mượn : M.004657, M.004658 

14 959.774 H527TH 

 40. Nguyễn, Đăng Quang biên soạn. Lịch sử, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng : 

hỏi và đáp / Nguyễn Đăng Quang biên soạn. - Hà Nội Hồng Đức 2020. - 294 tr. 19 cm 

     Thư mục tham khảo: tr. 293 - 294 

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách phản ánh cô đọng, ngắn gọn quá trình hình thành, phát triển của Quân 

đội Nhân dân từ ngày đầu thành lập đến nay, dưới dạng hỏi và đáp 

 
     Kho mượn : M.004391, M.004392 

14 355.009597 L302S 

  
 

 


